
BẢNG GIÁ BIẾN TẦN NHẬT BẢN MITSUBISHI

SẢN PHẨM 
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

HÌNH ẢNH 
GIÁ BÁN

kW HP Out(A) Đơn giá (VNĐ) Giá chiết khấu 

Loại 1 pha 220VAC

FR-D720S-0.4K 0.4 kW 0.5 HP 2.5 A 3.600.000 đ Liên hệ

FR-D720S-0.75K 0.75 kW 1 HP 4.2 A 4.000.000 đ Liên hệ

FR-D720S-1.5K 1.5 kW 2 HP 7.0 A 5.000.000 đ Liên hệ

FR-D720S-2.2K 2.2kW 3HP 10A 6.000.000 đ Liên hệ

Loại 3 pha 380VAC

 FR-D740-0.4K 0.4 kW 0.5 HP 1.2 A 3.600.000 đ Liên hệ

 FR-D740-0.75K 0.75 kW 1.0 HP 2.2 A 4.300.000 đ Liên hệ

 FR-D740-1.5K 1.5 kW 2.0 HP 3.6 A 4.500.000 đ Liên hệ

FR-D740-2.2K 2.2 kW 3.0 HP 5.0 A 5.500.000 đ Liên hệ

 FR-D740-3.7K 3.7 kW 5.0 HP 8.0 A 7.000.000 đ Liên hệ

 FR-D740-5.5K 5.5 kW 7.5 HP 12 A 8.500.000 đ Liên hệ

FR-D740-7.5K 7.5 kW 10 HP 16 A 9.500.000 đ Liên hệ

FR-D740-11K 11 kW 15 HP 23 A 12.000.000 đ Liên hệ

Loại 3 pha 380VAC

FR-A840-0.4K 0.4 kW 0.5 HP 1.5 A 9.396.000 đ Liên hệ

FR-A840-0.75K 0.75 kW 1.0 HP 2.5 A 11.075.000 đ Liên hệ

FR-A840-1.5K 1.5 kW 2.0 HP 4 A Liên hệ

FR-A840-2.2K 2.2 kW 3.0 HP 6 A 11.142.000 đ Liên hệ

FR-A840-3.7K 3.7 kW 5.0 HP 9 A 13.780.000 đ Liên hệ

FR-A840-5.5K 5.5 kW 7.5 HP 12 A 15.005.000 đ Liên hệ

 FR-A840-7.5K 7.5 kW 10 HP 17 A 18.022.000 đ Liên hệ

FR-A840-11K 11 kW 15 HP 23 A 22.814.000 đ Liên hệ

FR-A840-15K 15 kW 20 HP 31 A 25.318.000 đ Liên hệ

Loại 3 pha 380VAC

FR-E740-0.4K 0.4 kW 0.5 HP 1.6 A 4.500.000 đ Liên hệ

FR-E740-0.75K 0.75 kW 1.0 HP 2.6 A 5.000.000 đ Liên hệ

FR-E740-1.5K 1.5 kW 2.0 HP 4 A 6.500.000 đ Liên hệ

FR-E740-2.2K 2.2 kW 3.0 HP 6 A 8.000.000 đ Liên hệ

FR-E740-3.7K 3.7 kW 5.0 HP 9.5 A 9.500.000 đ Liên hệ

FR-E740-5.5K 5.5 kW 7.5 HP 12 A 11.500.000 đ Liên hệ

FR-E740-7.5K 7.5 kW 10 HP 17 A 13.500.000 đ Liên hệ

FR-E740-11K 11 kW 15 HP 23 A 15.500.000 đ Liên hệ

FR-E740-15K 15 kW 20 HP 30 A 17.500.000 đ Liên hệ


